	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2024 - 2025

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 Môn:  Công Nghệ 6

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	
	
	(Ma trận gồm có 02 trang)



	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TN
	Thời gian
(phút)
	Số CH
TL
	Thời gian
(phút)
	Số câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	TL
	
	

	1
	Trang phục và thời trang
	
Một số loại vải thông dụng để may trang phục
	2
1đ
	4’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2

	
	4’
	10%

	
	
	Lựa chọn trang phục
	2
1đ
	4’
	
	
	1
0,5đ
	2’
	
	
	
	
	1
1đ
	5’
	
	
	
	
	
3
	1
	11’
	25%

	2
	Đồ dùng điện trong gia đình
	Đồ dùng điện trong gia đình
	2
1đ
	4’
	
	
	1
0.5
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	6’
	15%

	
	
	Đèn điện
	
	
	
	
	1
0,5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2’
	5%

	
	
	Nồi cơm điện
	1
0.5đ

	2’
	
	
	2
1đ
	4’
	
	
	
	
	1
1đ
	5’
	
	
	
	
	3
	1
	11’
	25%

	
	
	Bếp hồng ngoại
	1
0.5đ
	2’
	
	
	1
0.5đ
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1đ
	7’
	2
	1
	11’
	20%

	Tổng
	
	8
  4,0 đ
	16’
	
	
	6
3,0 đ
	12’
	
	
	
	
	2
2đ
	10’
	
	
	1
1,0 đ
	7’
	13
7,0 đ
	3
 3,0 đ
	45’
	100%

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung %
	70%
	30%
	
	
	




























	UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 Môn:  Công Nghệ 6

	
	
	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	
	
	(Bảng đặc tả  gồm có 02 trang)



	TT
	Nội dung kiếnthức
	Đơnvịkiếnthức, kĩnăng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhậnbiết
	Thônghiểu
	Vậndụng
	Vậndụngcao

	1
	Trang phục và thời trang
	
1.1. Một số loại vải thông dụng để may trang phục
	
- Nhận biết: Nhận biết được những ưu, nhược điểm của vải sợi tổng hợp và vải sợi nhân tạo
	2
	
	
	

	
	
	1.2. Lựa chọn trang phục
	- Nhận biết: Biết cách chọn vải có chất liệu, màu sắc phù hợp với vóc dáng của cơ thể
- Thông hiểu: Hiểu rõ những yếu tố cần thiết khi lựa chọn trang phục cho bản thân
- Vận dụng: Lựa chọn được trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện tài chính của gia đình

	       2
	1
	1
	

	2
	Đồ dùng điện trong gia đình
	2.1. Đồ dùng điện trong gia đình
	- Nhận biết: Biết được tên gọi và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình
- Thông hiểu: Hiểu rõ những đặc điểm chung về đồ dùng điện trong gia đình

	2
	          1
	
	

	
	
	2.2. Đèn điện
	- Thông hiểu: Hiểu rõ những ưu, nhược điểm của đèn điện
	
	1
	
	

	
	
	2.3. Nồi cơm điện
	- Nhận biết: Biết rõ cấu tạo các bộ phận của nồi cơm điện
- Thông hiểu: Hiểu rõ nguyên lý làm việc của nồi cơm điện
- Vận dụng: Trình bày được nguyên lý làm việc của nồi cơm điện
	

1


	         2
	        1
	

	
	
	2.4. Bếp hồng ngoại
	- Nhận biết: Biết rõ cấu tạo các bộ phận của bếp hồng ngoại.
- Thông hiểu: Hiểu rõ những đặc điểm của bếp hồng ngoại
- Vận dụng cao: Trình bày được cách sử dụng bếp an toàn và tiết kiệm điện năng. 
	       1
	1
	
	1



